
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi - hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y 

tế Quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ 

hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Đơn đề nghị Cấp lại Giấy phép hành nghề của cá nhân và Hồ sơ số 

H06.17-240830-0003 ngày 30 tháng 8 năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi - hủy 11 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. (Đính 

kèm Phụ lục danh sách) 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng Chứng chỉ hành 

nghề dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế; các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT;  

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website SYT); 

- PYT huyện, thị, thành phố;  

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH THU HỒI – HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  
(Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày        /       /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 
 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

1 
Đoàn Văn 

Sang 
09/02/1993 

077093006301  

cấp ngày 12.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

ấp Tân Hiệp, xã 

Long Tân, huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

003800/BRVT-CCHN  

cấp ngày 05/8/2016 
Y sỹ đa khoa 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Y sĩ 

Thay đổi 

chức danh 

chuyên môn 

- 

2 
Trần Việt 

Thùy 
23.8.1995 

077195009636  

cấp ngày 02.3.2020 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

tổ 7, ấp Nam, xã 

Hòa Long, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

004932/BRVT-CCHN  

cấp ngày 03/01/2020 

Trung cấp 

Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

077195009636  

cấp ngày 

02.3.2020 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

3 
Võ Thị Hồng 

Yến 
25.12.1975 

077175006044  

cấp ngày 

02.4.2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

E22, tổ 10, khu 

phố 5, phường 

Long Tâm, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

002660/BRVT-CCHN 

cấp ngày 18/9/2014 

Hộ sinh  

trung học 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Hộ sinh 

Thay đổi 

chức danh 

chuyên môn 

Thay đổi: 

-Chức danh 

chuyên môn: Điều 

dưỡng 

-Phạm vi hành 

nghề: Phụ sản 

4 
Trần Thị 

Thanh Thanh 
10.10.1988 

044188000091  

cấp ngày 28.6.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát Cục 

Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội 

tổ 2, ấp Tây, xã 

Hòa Long, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

003303/BRVT-CCHN 

cấp ngày 04/9/2015 

Kỹ thuật viên 

trung cấp Xét 

nghiệm Ký 

sinh trùng – 

Côn trùng 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế-Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm vụ các 

ngạch viên chức Kỹ thuật 

viên Xét nghiệm Ký sinh 

trùng – Côn trùng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

044188000091  

cấp ngày 

28.6.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát Cục 

Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật 

tự xã hội 
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Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  

hành nghề 

Văn bằng 

chuyên môn 

Phạm vi hành nghề  

đã cấp 

Nội dung  

thu hồi 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

5 
Cao Thị 

Huyền Trang 
29.12.1993 

077193003360  

cấp ngày 13.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 58 Lê Văn 

Duyệt, phường 

Long Toàn, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

003714/BRVT-CCHN  

cấp ngày 01/6/2016 

Kỹ thuật viên 

trung cấp Xét 

nghiệm Ký 

sinh trùng – 

Côn trùng 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

077193003360  

cấp ngày 

13.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

6 
Nguyễn Thị 

Hồng Điệp 
19.10.1991 

048191000773 

cấp ngày  

01.5.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 47C Lê Long 

Vân, phường Long 

Tâm, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

002692/BRVT-CCHN  

cấp ngày 16/10/2014 

Kỹ thuật viên 

Cao đẳng Xét 

nghiệm  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

048191000773 

cấp ngày  

01.5.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

7 
Trần Văn 

Hưng 
10.5.1989 

077089002873 

cấp ngày  

05.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

khu phố Long An, 

thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

003893/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22/9/2016 

Kỹ thuật viên 

trung cấp Xét 

nghiệm 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

077089002873 

cấp ngày  

05.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

8 
Hồ Thị Hồng 

Nhung 
26.6.1991 

049191012519  

cấp ngày 20.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

khu phố Ông 

Trịnh, phường Tân 

Phước, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

003931/BRVT-CCHN  

cấp ngày 18/10/2016 

Cao đẳng Xét 

nghiệm y học 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

049191012519  

cấp ngày 

20.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

9 
Trần Thị Minh 

Tâm 
20.4.1985 

040185009470 

cấp ngày 25.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

tổ 1, khu phố 2, 

phường Long 

Toàn, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

004910/BRVT-CCHN   

cấp ngày 11/11/2019 

Trung cấp 

Điều dưỡng 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

040185009470 

cấp ngày 

25.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 
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thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

10 
Nguyễn Thị 

Nga 
18.7.1994 

054194010609  

cấp ngày 10.5.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 780/35/30 Bình 

Giã, phường 11, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

003206/BRVT-CCHN  

cấp ngày 13/7/2015 

Kỹ thuật viên 

Trung cấp 

Xét nghiệm  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

054194010609  

cấp ngày 

10.5.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

11 Bùi Ngọc Ánh 05.02.1974 

001174063340  

cấp ngày 02.7.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 299 đường 3/2, 

phường 12, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

001888/BRVT-CCHN  

cấp ngày 14/3/2014 

Kỹ thuật viên 

Y Trung cấp  

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

001174063340  

cấp ngày 

02.7.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

12 
Lê Thị Anh 

Đào 
20.5.1995 

077195003008  

cấp ngày 13.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

ấp Tân Thành, xã 

Quãng Thành, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

004450/BRVT-CCHN  

cấp ngày 04/12/2017 

Hộ sinh  

trung cấp  

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

077195003008  

cấp ngày 

13.4.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

13 
Quách Thị 

Huệ 
14.5.1996 

037196006975  

cấp ngày 12.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

tổ 5, ấp Phước Tân 

4, xã Tân Hưng, 

thành phố Bà Rịa, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

004881/BRVT-CCHN  

cấp ngày 21.10.2019 

Cử nhân  

Xét nghiệm  
Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

037196006975  

cấp ngày 

12.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

14 
Nguyễn Thị 

Ngọc Sương 
26.8.1995 

077195005411  

cấp ngày 12.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

khu phố Phước 

Trung, thị trấn Đất 

Đỏ, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

004972/BRVT-CCHN  

cấp ngày 09.04.2020 

Cử nhân  

Xét nghiệm 

Y học  

Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

077195005411  

cấp ngày 

12.8.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 
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T 

Họ và tên Ngày sinh 
Số Căn cước  

công dân 
Địa chỉ 

Số Chứng chỉ  
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Văn bằng 
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Nội dung  

thu hồi 

Chi tiết thông tin 

thay đổi Giấy 

phép hành nghề 

15 Lê Thị Thủy 21.11.1986 

038186040995  

cấp ngày 28.6.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 17/8 Hồ Quý 

Ly, phường Thắng 

Tam, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

003521/BRVT-CCHN  

cấp ngày 22.01.2016 

Trung cấp 

Xét nghiệm   

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức trách nhiệm vụ 

các ngạch viên chức Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

038186040995  

cấp ngày 

28.6.2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

16 
Trần Thị Bích 

Lũy 
25.11.1997 

054197006034  

cấp ngày 26.5.2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

số 17 Lê Hữu 

Trác, phường 

Long Tâm, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

005015/BRVT-CCHN  

cấp ngày 10.7.2020 

Cử nhân  

Xét nghiệm 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm 

Cấp lại do 

thay đổi Căn 

cước công 

dân 

054197006034  

cấp ngày 

26.5.2022 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 
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